
ỦY BAN NHÂN DÂN  
   XÃ THUỴ HÙNG

DANH MỤC
 GIAO, ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHO CÁC THÔN ĐỢT 05 NĂM 2026

 (Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày          /   /2026 của Chủ tịch UBND xã Thuỵ Hùng)
                                                   Đơn vị: triệu đồng

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

Bản Mới

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bản Tả

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Còn Ngòa

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh -

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Cúc Lùng

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp
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 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Hình

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà So - Nà Luông

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Pác Cáy

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bản Pẻn

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3
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 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Khuổi Chang

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Manh Dưới

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động -

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Manh Trên

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Tồng

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3
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2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Pá Tặp

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Pò Hà

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đâng Van

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (200)

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động (200)

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 100

Đon Chang

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (300)

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động (300)

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn -

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3
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Còn Bó

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Khau Slung

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Liền

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 100

Nà Phân

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 150

Pác Cú

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3
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1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bản Ánh

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm -

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Cộng; (150)

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3
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Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026
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DANH MỤC
 GIAO, ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHO CÁC THÔN ĐỢT 05 NĂM 2026

 (Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày          /   /2026 của Chủ tịch UBND xã Thuỵ Hùng)
                                                   Đơn vị: triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN  
   XÃ THUỴ HÙNG

DANH MỤC
 GIAO, ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHO CÁC THÔN ĐỢT 05 NĂM 2026

 (Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày          /   /2026 của Chủ tịch UBND xã Thuỵ Hùng)
                                                   Đơn vị: triệu đồng

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

1 2 3 4

Bản Mới

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 920

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 200

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 720

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bản Tả

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 595

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 100

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 395

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Còn Ngòa

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 850

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh - 400

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 450

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Cúc Lùng

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 920

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp
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Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 500

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 420

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Hình

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 760

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 100

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 560

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà So - Nà Luông

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 650

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 550

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Pác Cáy

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 1.350

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 100

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 600

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 650

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bản Pẻn

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 690

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 40

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 200

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

4
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450
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550
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100
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Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 450

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Khuổi Chang

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 1.250

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 750

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 500

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Manh Dưới

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 890

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 200

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động - 690

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Manh Trên

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 650

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 550

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Tồng

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 610

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 510

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

4
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22

Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Pá Tặp

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 730

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 300

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 430

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 20

Pò Hà

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 700

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 150

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 550

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đâng Van

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (200) 1.700

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 50

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 1.180

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động (200) 470

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 100 168

Đon Chang

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (300) 1.170

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 400

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động (300) 770

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - 22

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

4
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Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

Còn Bó

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 790

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 690

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 40

Khau Slung

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 760

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 660

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nà Liền

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 1.925

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 350

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 1.575

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 100 130

Nà Phân

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 680

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 580

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 150 190

Pác Cú

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

4
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Stt Thôn Giao tăng (+),
giảm (-)

1 2 3

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 670

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 570

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 30

Bản Ánh

1  Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm - 610

 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

 -  Nguồn vốn ngân sách tỉnh 110

 - Nguồn vốn NHCSXH huy động 500

2 Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Cộng; (150) 20.470

Chỉ tiêu kế hoạch dư
nợ năm 2026

4
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